CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: LẬP TRÌNH WEB 1
Mã học phần: CNTT186
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: để học tốt môn học này, sinh viên cần phải học qua các môn như: kỹ thuật lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, Thiết kế web.
· Tính chất: việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở như PHP-MySql để xây dựng các ứng dụng  là một cách tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhằm giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn công nghệ xây dựng các ứng dụng trên nền web.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: giúp sinh  viên hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc, thuật ngữ, các kỷ thuật có trong ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql để sử dụng chúng nhằm đáp ứng yêu cầu của ứng dụng web muốn xây dựng đưa ra.
· Kỹ năng: giúp sinh viên sử dụng được các công cụ, các kiến thức được học để xây dựng các ứng dụng web theo yêu cầu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp sinh viên từng bước có năng lực tự xây dựng các website đơn giản có sử dụng PHP và MySql để phát triển.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	

1



	Tổng quan lập trình PHP
1. Giới thiệu chung về ứng dụng web
2. Giới thiệu PHP
3. Wamp Server
4. Ứng dụng PHP
5. Ứng dụng đầu tiên
	3
	1
	2
	 

	2
	Ngôn ngữ lập trình PHP
1. Biến 
2. Hằng 
3. Kiểu dữ liệu 
4. Các toán tử 
5. Các hàm kiểm tra giá trị của biến 
6. Cấu trúc điều khiển 
7. Hàm
8. Các hàm thường dùng
	15
	5
	10
	 

	3
	Form và các đối tượng thể hiện 
1. Form 
2. Các đối tượng thể hiện 
3. Cách đọc từ các giá trị điều khiển form 
4. Kiểm tra Chương 1;2;3 
	16
	5
	10
	1

	4
	Session-Cookie
1. Session 
2. Cookies 
	16
	2
	14
	

	5
	Cơ sở dữ liệu MySQL 
1. Tổng quan 
2. Các thao tác trong MySQL
3. Phát biểu SQL
4. Import và Export dữ liệu 
	9
	5
	4
	 

	6
	Kết hợp PHP và MySQL 
1. Kết nối cơ sở dữ liệu 
2. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong trang web 
	31
	10
	20
	1

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
	
Chương 1:  TỔNG QUAN LẬP TRÌNH PHP 	Thời gian: 3 giờ	
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được môi trường lập trình client/server  
· Cài đặt và sử dụng phần mềm WampServer 
· Biết cách tổ chức lưu trữ và thực thi trang web 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Giới thiệu chung về ứng dụng web	
1.1. 	Một số khái niệm
1.2. Cơ chế web
2. 	Giới thiệu PHP	
2.1. 	Lịch sử hình thành 
2.2. Đặc điểm
3. 	Wamp Server	
3.1. 	Giới thiệu Wamp Server
3.2. 	Cài đặt Wamp Server 
4. 	Ứng dụng PHP	
4.1. 	Cách tổ chức và lưu trữ ứng dụng
4.2. 	Các thao tác cơ bản 
5. 	Ứng dụng đầu tiên	
5.1. 	Môi trường lập trình
5.2. 	Tạo mới một ứng dụng
5.3. 	Tạo mới và thực thi một trang web
5.4. Các đối tượng thường dùng 

Chương 2:  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP	  Thời gian: 15 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được các lệnh cơ bản có trong ngôn ngữ PHP 
· Hiểu được cú pháp lập trình của PHP
· Tạo hàm và sử dụng các hàm thư viện thông dụng 
· Vận dụng tạo các trang web có yêu cầu đơn giản 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dưng chương:
1. 	Biến 
1.1. Khái niệm 
1.2. 	Khai báo và gán giá trị cho biến 
1.3.	Phạm vi hoạt động của biến 
2. 	Hằng 
2.1. Khai báo
2.2. Sử dụng 
3. 	Kiểu dữ liệu 
3.1. 	Kiểu dữ liệu – Mô tả 
3.2. 	Chuyển đổi kiểu dữ liệu 
4. 	Các toán tử 
4.1. Toán tử số học 
4.2. Toán tử nối chuỗi 
4.3. 	Toán tử gán kết hợp 
4.4. Toán tử so sánh
4.5. Toán tử luận lý 
5. 	Các hàm kiểm tra giá trị của biến 
5.1. Kiểm tra tồn tại 
5.2. 	Kiểm tra giá trị rỗng 
5.3. 	Kiểm tra trị kiểu số 
5.4. 	Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến 
5.5. 	Xác định kiểu của biến 
6. 	Cấu trúc điều khiển 
6.1. Cấu trúc rẽ nhánh
6.2. Cấu trúc chọn lựa
6.3. Cấu trúc lập 
6.4. 	Sử dụng break và continue trong cấu trúc lập 
7. 	Hàm
7.1. Hàm thư viện 
7.2. 	Hàm do người dùng tự định nghĩa 
8. 	Các hàm thường dùng
8.1. Các hàm về chuỗi 
8.2. Các hàm toán học 

Chương 3:  FORM VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN  	Thời gian: 16 giờ
	1. Mục tiêu:
· Ôn lại cách tạo form trên trang web
· Hiểu cách sử dụng form 
· Hiểu các đặc điểm, hành động, và phươg thức trên form
· Hiểu cách làm việc của các đối tượng thể hiện trong form 
· Hiểu cách đọc các giá trị của form
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Form 
1.1. Đặc điểm 
1.2. Hành động 
1.3. Phương thức 
2. 	Các đối tượng thể hiện 
2.1. Đặc điểm chung 
2.2. 	Textfield/Textarea 
2.3. Button 
2.4. Checkbox 
2.5. 	Radiobutton/Radiogroup 
2.6. List/Menu 
2.7. Filefield 
3. 	Cách đọc từ các giá trị điều khiển form 
3.1. $_POST
3.2. $_GET
3.3. $_REQUEST 
3.4. $_FILES 
4. Kiểm tra chương 1; 2; 3

Chương 4:  SESSION - COOKIE  	Thời gian: 16 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được khái niệm của session và cookie
· Hiểu cách hoạt động của session và cookie 
· Hiểu được cách tạo và sử dụng session, cookies
· Biết cách sử dụng session và cookie trong ví dụ củ thể 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Session 
1.1.	Khái niệm 
1.2. 	Cách thức hoạt động  
1.3. 	Khởi động session 
1.4. Đăng ký session 
1.5. Sử dụng session 
1.6. Hủy biến session 
2. 	Cookies 
2.1. Khái niệm 
2.2. Khai báo cookie 
2.3. Sử dụng cookie 
2.4. Hủy cookie 

Chương 5:  CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL		Thời gian: 9 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được cách tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL
· Hiểu cách quản trị cơ sở dữ trong MySQL
· Ôn lại cách truy vấn và áp dụng chúng trong cơ sở dữ liệu MySQL 
· Hiểu cách import, export cơ sở dữ liệu trong MySQL
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Tổng quan 
1.1. 	Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu  
1.2. 	Cơ sở dữ liệu MySQL
2. 	Các thao tác trong MySQL
2.1. Tạo cơ sở dữ liệu 
2.2. Tạo bảng 
2.3. 	Tạo quan hệ các bảng 
2.4. 	Nhập dữ liệu cho bảng 
2.5. 	Chỉnh sửa cở sở dữ liệu-bảng 
3. 	Phát biểu SQL
3.1. Câu lệnh Select 
3.2. Câu lệnh Insert 
3.3. Câu lệnh Delete 
3.4. Câu lệnh Update 
4. 	Import và Export dữ liệu 
4.1. Import dữ liệu 
4.2. Export dữ liệu 

Chương 6:  KẾT HỢP PHP VA MYSQL		Thời gian: 31 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được sử kết hợp của PHP và MySQL
· Hiểu được cách kết nối, cách truy  vấn, cách lấy kết quả trả về 
· Hiểu cách xử lý kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Kết nối cơ sở dữ liệu 
1.1. Tạo kết nối 
1.2. 	Chọn cơ sở dữ liệu 
1.3. Truy vấn dữ liệu 
1.4. Thông báo lỗi 
1.5. Đóng kết nối 
2. 	Sử dụng cơ sở dữ liệu trong trang web 
2.1.	Hiển thị dữ liệu
2.2. 	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 
2.3. 	Cập nhật cơ sở dữ liệu 
2.4. Xóa dữ liệu 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
a. Phòng máy tính có trang bị chương trình Netop School hoặc tương đương
b. Trên các máy trạm cho sinh viên và máy giáo viên có các chương trình như Wamp Server, Dreamweaver, v..v..
c. Phòng máy có trang bị projector càng tốt
d. Bảng 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: đánh giá qua việc xây dựng được giao diện trang web, áp dụng được các kiến  thức đã học để lập trình trang web vận hành theo yêu cầu
· Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm như Dreamweaver, WampServer và một vài phần mềm hỗ trợ khác trong quá trình xây dựng trang web
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tạo một cơ sở dữ liệu, tự tạo giao diện trang web, và xây dựng code sao cho vận hành theo yêu cầu của trang web đơn giản đưa ra.
2. Phương pháp: 
· Yêu cầu xây dựng website có các chức năng đơn giản, sinh viên tự thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu, và viết mã để thực hiện yêu cầu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
· Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giảng viên: giảng viên chuẩn bị đầy đủ về nội dung bài học và bài thực hành áp dụng cho bài học này.
· Đối với người học: chú ý nghe giảng, và thực hành đầy đủ các bài tập của giảng viên yêu cầu thực hiện.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học.
· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 1, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 2, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: LẬP TRÌNH WEB 2
Mã học phần: CNTT187
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: để học tốt môn học này, sinh viên cần phải học qua các môn như: lập trình PHP1, lập trình hướng đối tượng, phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
· Tính chất: việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở như PHP-MySql, những công nghệ mới như mô hình MVC, ajax để xây dựng các ứng dụng  là một cách tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhằm giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn công nghệ xây dựng các ứng dụng trên nền web.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: giúp sinh  viên hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc, thuật ngữ, các kỷ thuật nâng cao có trong ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql để sử dụng chúng nhằm đáp ứng yêu cầu của ứng dụng web muốn xây dựng đưa ra.
· Kỹ năng: giúp sinh viên sử dụng được các công cụ, các kiến thức được học để xây dựng các ứng dụng web theo yêu cầu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp sinh viên từng bước có năng lực tự xây dựng các website đơn giản có sử dụng các kỷ thuật được học để phát triển.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Mảng trong PHP
1. Khái niệm về mảng 
2. Khai báo và sử dụng mảng 
3. Sắp xếp 
4. Các hàm xử lý khác trên mảng 
	15
	5
	10
	 

	2
	Xử lý tập tin và thư mục trong PHP
1. Tập tin 
2. Upload file
3. Thư mục 
	15
	5
	10
	 

	

3



	Lập trình hướng đối tượng trong PHP
1. Giới thiệu chung
2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 
3. Trừu tượng hóa dữ liệu 
4. Tính kế thừa trong PHP
5. Các mức truy cập 
6. Tính đa hình 
7. Tính đóng gói 
8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 
9. Lớp trừu tượng 
10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 
	16
	6
	10
	 

	4
	Mô hình MVC trong PHP
1. Giới thiệu  
2. Các khái niệm 
3. Cách vận hành của mô hình MVC
4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 
5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 
6. Kiểm tra Chương 1;2;3;4
	22
	6
	15
	1

	5
	Ajax kết hợp với PHP
1. Giới thiệu 
2. Cách hoạt động của Ajax
3. Các ứng dụng của Ajax
4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web 
	22
	6
	15
	1

	Tổng cộng
	90
	28
	[bookmark: _GoBack]60
	2


2. Nội dung chi tiết:
	
Chương 1:  MẢNG TRONG PHP 	Thời gian: 15 giờ	
	1. Mục tiêu:
· Ôn lại khái niệm về mảng
· Hiểu được cách tạo và sử dụng mảng trong PHP
· Hiểu được các hàm thư viện thường được sử dụng cho mảng trong PHP
· Vận dụng kiến thức được học để áp dụng vào trang web cụ thể 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Khái niệm về mảng 	
2. 	Khai báo - sử dụng mảng 	
2.1. Mảng một chiều  
2.2. Mảng hai chiều 
3. 	Sắp xếp mảng 	
3.1. Sắp xếp mảng một chiều 
3.2. Sắp xếp mảng hai chiều 
4. 	Các hàm xử lý khác trên mảng 	

Chương 2:  XỬ LÝ TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP     Thời gian:15 giờ 
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được sự cần thiết của xử lý tập và thư mục trong PHP
· Hiểu được cách xử lý tập tin và áp dụng chúng trong lập trình PHP
· Hiểu được cách xử lý thư mục và áp dụng chúng trong lập trình PHP
· Hiểu được các hàm thư viện hỗ trợ cho việc xử lý tập tin và thư mục 
· Hiểu được cách upload tập tin lên server 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Tập tin  
1.1. Các chế độ mở tập tin 
1.2. Mở tập tin 
1.3.	Đọc tập tin 
1.3.1. Kiểm tra kết thúc tập tin 
1.3.2.Duyệt và đọc từng dòng nội dung trong tập tin 
1.3.3.Duyệt và đọc từng ký tự trong tập tin 
1.3.4.Đọc toàn bộ nội dung của tập tin 
1.4. Định  dạng tập tin 
1.5. Ghi tập tin fwrite()
1.6. Đóng tập tin fclose()
1.7. Kiểm tra tồn tại file_exists()
1.8. Kiểm tra kích cỡ filesize()
1.9. Xóa tập tin unlink()
1.10. Kiểm tra tập tin is_file()
2. 	Upload file 
2.1. Giới thiệu 
2.2. Các bước upload file 
3. 	Thư mục 
3.1. Tạo thư mục mkdir() 
3.2. Kiểm tra thư mục is_dir()
3.3. Mở thư mục opendir()
3.4. Đóng thư mục closedir()
3.5. Duyệt thư mục readdir()

Chương 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP  	
			Thời gian: 16 giờ
	1. Mục tiêu:
· Ôn lại lập trình hướng đối tượng 
· Hiểu được cách lập trình hướng đối tượng trong PHP 
· Tạo các class để phục vụ cho quá trình lập trình bằng PHP
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu chung
2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 
3. Trừu tượng hóa dữ liệu 
4. Tính kế thừa trong PHP
5. Các mức truy cập 
6. Tính đa hình 
7. Tính đóng gói 
8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 
9. Lớp trừu tượng 
10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 

Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP  	Thời gian: 22 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được mô hình MVC là gì
· Hiểu được chức năng các thành phần Model, View, Controller 
· Hiểu được mối quan hệ của các thành phần Model, View, Controller 
· Cách cài đặt các thành phần Model, View, Controller qua ví dụ cụ thể 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu  
2. Các khái niệm 
3. Cách vận hành của mô hình MVC
4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 
5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 

Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP		Thời gian: 22 giờ
	1. Mục tiêu:
· Hiểu được Ajax là gì, vì sao phải sử dụng chúng ?
· Cách hoạt động của ajax 
· Tạo các áp dụng cụ thể có dùng ajax trong trang web 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu 
2. Cách hoạt động của Ajax
3. Các ứng dụng của Ajax
4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
a. Phòng máy tính có trang bị chương trình Netop School hoặc tương đương
b. Trên các máy trạm cho sinh viên và máy giáo viên có các chương trình như Wamp Server, Dreamweaver, v..v..
c. Phòng máy có trang bị projector càng tốt
d. Bảng, viết 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: đánh giá qua việc xây dựng được giao diện trang web, áp dụng được các kiến  thức đã học để lập trình trang web vận hành theo yêu cầu có áp dụng MVC và ajax
· Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm như Dreamweaver, WampServer và một vài phần mềm hỗ trợ khác trong quá trình xây dựng trang web
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tạo một cơ sở dữ liệu, tự xây dựng chương trình theo mộ hình MVC, tự quyết định khi nào cần sử dụng ajax, tự tạo giao diện trang web, và xây dựng code sao cho vận hành theo yêu cầu của trang web đơn giản đưa ra.
2. Phương pháp: 
· Yêu cầu xây dựng website có các chức năng đơn giản, sinh viên tự thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu, và viết mã để thực hiện yêu cầu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
· Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giảng viên: giảng viên chuẩn bị đầy đủ về nội dung bài học và bài thực hành áp dụng cho bài học này.
· Đối với người học: chú ý nghe giảng, và thực hành đầy đủ các bài tập của giảng viên yêu cầu thực hiện.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học.
· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 1, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 2, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
· Các website trên internet
